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CHƯƠNG TRÌNH

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ lần thứ I về

phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

giai đoạn 2006 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1438/QĐ-UBND

ngày 31/12/2007 của UBND huyện Cẩm Mỹ)

––––––––––––––––––––
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ lần thứ I nhiệm kỳ 2005-2010; UBND huyện xây dựng chương trình hành động phát triển công nghiệp - TTCN giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn huyện đến năm 2010 như sau:  

I. Đặc điểm tình hình:

Thuận lợi:

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Cẩm Mỹ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt. Huyện Cẩm Mỹ có thể thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững.

 Hệ thống giao thông được đầu tư mở rộng, thông suốt nối liền các huyện, thị lân cận, đáp ứng được nhu cầu đi lại, vận chuyển trao đổi sản phẩm hàng hóa phục vụ nhu cầu nhân dân và xuất khẩu, địa hình đất đai tương đối thuận lợi cho xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển các khu, cụm công nghiệp. 

Ngành công nghiệp - TTCN đang từng bước phát triển theo hướng gắn công nghiệp với sản xuất nông nghiệp, tận dụng ưu thế nguồn nguyên liệu tại chỗ của địa phương. Một số ngành nghề mới cũng đã được hình thành và phát huy có hiệu quả như nghề đan lát mây tre lá, ngành chế biến tiêu trắng xuất khẩu, ngành ép dầu điều và một số ngành nghề khác. 

Khó khăn:

Là huyện thuần nông, ngành nông nghiệp chiếm 73,17% trong cơ cấu kinh tế (2005), công nghiệp - TTCN chiếm tỷ trọng nhỏ 4,32%. Thương mại - dịch vụ chậm phát triển, chưa hỗ trợ có hiệu quả cho phát triển CN-TTCN; mặt khác sản phẩm ngành CN-TTCN còn giản đơn, hàm lượng công nghệ thấp chưa có tính cạnh tranh cao trên thị trường, máy móc thiết bị đa phần còn lạc hậu, chậm đầu tư đổi mới.

Lao động trong các cơ sở sản xuất có trình độ tay nghề thấp, chưa qua đào tạo còn rất lớn, chủ yếu làm công ăn lương nên chưa gắn bó với sản phẩm do mình làm ra. 

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn phân bố chưa đều, chưa có các khu, cụm công nghiệp tập trung. Hầu hết các cơ sở sản xuất có quy mô nhỏ, thuộc loại hộ kinh doanh cá thể, trình độ sản xuất thấp, chưa tạo ra khối lượng hàng hóa lớn. Từ thực trạng trên, việc đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp và thu hút các nhà đầu tư phát triển công nghiệp quy mô lớn, trình độ công nghệ tiên tiến đang đặt ra hết sức khẩn trương nhằm thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong giai đoạn tới.

II. Thực trạng phát triển ngành công nghiệp giai đoạn 2004 -2006:

Huyện Cẩm Mỹ thành lập trên cơ sở các xã nằm trong vùng sản xuất nông nghiệp, do đó sản xuất công nghiệp - TTCN của huyện còn nhỏ bé, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm khá. Năm 2006, giá trị sản xuất công nghiệp mới đạt 71 tỷ đồng (theo giá 1994), tăng 52,68% so với năm 2004. Cơ cấu kinh tế của ngành công nghiệp chỉ chiếm 4,32% trong tổng cơ cấu kinh tế huyện. Nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2004 - 2006 là 17,4%.

Năm 2006 tổng số cơ sở là 495 cơ sở, trong đó doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 02 DN tăng 26,3% so với năm 2004 (392 cơ sở). Tổng số lao động là 1.931 lao động, tăng 65,3% so với năm 2004, trong đó lao động doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 46 lao động với tổng số vốn kinh doanh khoảng 20 tỷ đồng. Bình quân mỗi cơ sở sản xuất nhỏ có trên 02 lao động (không tính lao động ngoài độ tuổi), các cơ sở có số lao động cao trên 50 lao động chủ yếu tập trung vào ngành sơ chế biến nông sản (bóc tách hạt điều). Các cơ sở chế biến nông sản cũng đã tiêu thụ đạt trên 95% sản lượng nông sản trên địa bàn. Lực lượng lao động ngành công nghiệp chủ yếu là lao động tại địa phương chỉ được truyền nghề, chưa được qua đào tạo chính quy, trình độ tay nghề còn thấp, số lượng lao động công nghiệp năm 2006 mới chỉ chiếm 2% so với tổng số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế xã hội của huyện.

Ngoài ra, có 02 HTX vừa làm nhiệm vụ dịch vụ nông nghiệp vừa chủ yếu thực hiện hợp đồng đan lát xuất khẩu, sấy nông sản và bóc tách hạt điều. Ngành đan lát được HTX Xuân Tây triển khai thực hiện bước đầu có hiệu quả, đã đào tạo và giải quyết trên 120 lao động tại chỗ có thu nhập ổn định, định hướng HTX sẽ mở rộng quy mô, đào tạo thêm trên 200 lao động trong thời gian tới. 

Trong giai đoạn 2004 - 2006, trên địa bàn huyện đang triển khai thi công nhiều công trình, dự án nên ngành cơ khí, gia công lắp đặt, trang trí nội thất, chế biến gỗ gia dụng và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng tăng mạnh. Ngành CN-TTCN tiếp tục phát triển theo hướng gắn công nghiệp với sản xuất nông nghiệp.

Huyện đã quy hoạch 4 cụm công nghiệp như sau: Xuân Đông 50 ha, Bảo Bình 30 ha, Sông Ray 50 ha, Long Giao 56 ha đã được UBND tỉnh phê duyệt giới 

thiệu địa điểm, hiện đang lập quy hoạch chi tiết chuẩn bị đầu tư xây dựng và kêu gọi đầu tư. Ngoài ra huyện cũng đã quy hoạch khu công nghiệp Cẩm Mỹ trong giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn xã Xuân Đường 600 ha đang trình UBND tỉnh xem xét.

Nhìn chung tình hình kinh tế xã hội của huyện trong những năm qua tiếp tục ổn định và phát triển tương đối toàn diện. Tuy có những khó khăn về khí hậu và thời tiết làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn, công nghệ sản xuất của các cơ sở còn thấp, chất lượng sản phẩm hàng hóa chưa cao, thị trường tiêu thụ và khả năng phát triển còn hạn chế. Nhưng được sự chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy chính quyền, nhân dân trong huyện đã tích cực khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đều tăng trưởng ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể.

III. Chương trình phát triển ngành công nghiệp giai đoạn 2006 - 2010:

1. Mục tiêu phát triển:

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp năm 2010 (giá cố định 1994) ước đạt 332,7 tỷ đồng, nhịp độ tăng trưởng bình quân 2006 - 2010 là 35,61% so với nghị quyết huyện Đảng bộ (34%). Trong đó:

+ Ngành cơ khí

:      8,8 tỷ đồng, tăng   3,8 lần so với năm 2005.

+ Ngành VLXD

:    11,5 tỷ đồng, tăng   4,0 lần so với năm 2005.

+ Ngành lâm sản

:      7,4 tỷ đồng, tăng   3,4 lần so với năm 2005.

+ Ngành chế biến LTTP
:  205,5 tỷ đồng, tăng   4,8 lần so với năm 2005.

+ Ngành CN khác

:    99,5 tỷ đồng, tăng 28,4 lần so với năm 2005.

Tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng năm 2010 chiếm 19,1%, tăng 11,72% so với năm 2005. Trong đó, tỷ trọng ngành công nghiệp -TTCN chiếm 7,3%.

- Cơ sở sản xuất ngành công nghiệp năm 2010 ước đạt 638 cơ sở, tăng 34,0% so với năm 2005, tốc độ tăng trưởng bình quân 2006-2010 là 5,0%.

- Lao động ngành công nghiệp năm 2010 ước đạt 2.750 lao động, tăng 41,6% so với năm 2005, tốc độ tăng trưởng bình quân 2006-2010 là 6,71%.

- Triển khai xây dựng đưa vào hoạt động 02 cụm công nghiệp tập trung.

- Thực hiện chuyển giao công nghệ sản xuất cho 03 cơ sở.

- Xây dựng 03 mô hình trình diễn chuyển giao công nghệ.

- Tổ chức đào tạo trên 400 lao động nghề đan lát mây tre lá và 60 lao động nghề cơ khí, sửa chữa máy nông nghiệp.

2. Kế hoạch phát triển:

2.1. Xây dựng và phân bổ các khu, cụm công nghiệp:

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp theo hướng hoàn thiện từng phần, phù hợp với tiến độ thu hút các dự án đầu tư vào cụm công nghiệp.

Giai đoạn 2008-2009 xây dựng cụm công nghiệp xã Long Giao quy mô diện tích 56 ha nằm sau diện tích khu đất Sư đoàn 302, cách Hương lộ 10 khoảng 300m, hiện trạng là diện tích trồng cây cao su. Cụm công nghiệp Cọ Dầu xã Xuân Đông quy mô diện tích 50 ha, hiện trạng là đất trồng lúa 1 vụ năng suất thấp.
Giai đoạn 2009-2010 xây dựng cụm công nghiệp Sông Ray (xã Xuân Tây), quy mô 50 ha cách Tỉnh lộ 764 khoảng 250m, hiện trạng là đất cây hàng năm 61,4 ha, đất cây lâu năm và đất ở là 8,6 ha. Cụm công nghiệp Bảo Bình, quy mô 30 ha nằm trên đường Chốt Mỹ - Xuân Tây, chủ yếu là đất trồng cây lâu năm (điều và cà phê).

Chú trọng ưu tiên cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất vào các cụm công nghiệp thuộc ngành chế biến nông - lâm - thủy sản. Đa dạng hóa các loại hình sản xuất như: Sản xuất các sản phẩm từ cao su; đồ nhựa gia dụng; đồ gỗ xuất khẩu; cơ khí chế tạo; ngành dệt may, giầy da, điện tử. Đồng thời cần tiếp nhận sự chuyển dịch của một số ngành công nghiệp phân bố không phù hợp.

2.2. Phát triển và phân bố các ngành nghề TTCN:

2.2.1. Ngành chế biến lương thực thực phẩm (LTTP):

Đây là ngành chủ lực của huyện có tốc độ tăng trưởng cao, sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, góp phần giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp và giải quyết được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Hiện tại toàn huyện có 43 cơ sở ngành sơ chế biến LTTP (bao gồm bóc tách hạt điều, tiêu, nghệ, bắp, lúa và các lò sấy nông sản…). Thực hiện đến năm 2010 tăng 08 cơ sở. Hỗ trợ thực hiện chuyển giao công nghệ cho 02 cơ sở, tập trung khuyến khích mở rộng quy mô sản xuất cho 04 cơ sở.

- Đầu tư phát triển mạnh ngành sơ chế biến hạt điều trên địa bàn xã Long Giao, Xuân Mỹ do khu vực này có nhiều thế mạnh về diện tích trồng cây điều. Đồng thời, phát triển thêm một số ngành nghề như ngành ép dầu điều, sản xuất bánh kẹo…. 

- Hỗ trợ các cơ sở chế biến tiêu trắng, chế biến nghệ khô, các lò sấy nông sản (bắp, lúa, nghệ…) đầu tư mở rộng quy mô và chuyển giao công nghệ sản xuất thực hiện cho 01 cơ sở.

- Đầu tư phát triển ngành chế biến nấm mèo trên địa bàn xã Xuân Bảo, thực hiện chuyển giao công nghệ sấy nấm trong mùa mưa cho 01 cơ sở và tổ chức hội thảo nhằm nhân rộng mô hình trong các năm tới. Đồng thời, mở rộng nguồn nguyên liệu nuôi trồng sang các địa bàn lân cận.

2.2.2. Ngành sản xuất vật liệu xây dựng:

Chú trọng phát triển 21 cơ sở ngành khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Xuân Tây, Sông Ray, Lâm San, (sản phẩm khai thác chủ yếu là đá chẻ, đá xây dựng các loại, công nghệ khai thác bằng thủ công), tập trung khuyến khích cơ sở khai thác đá của Công ty Đầu tư Xây dựng Năm Luận trên địa bàn xã Xuân Tây đầu tư mở rộng dây chuyền xay đá các loại, hỗ trợ phát triển mạnh các cơ sở sản xuất bàn ghế đá, ống cống, bê tông đúc sẵn phục vụ ngành xây dựng trên địa bàn.

Đầu tư mở rộng quy mô cơ sở sản xuất gạch trên địa bàn xã Nhân Nghĩa, lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất, khảo sát tìm nguồn nguyên liệu đất sét trên địa bàn.

2.2.3. Ngành cơ khí:

Hiện tại có 122 cơ sở (gồm hàn tiện, cửa sắt, sửa chữa máy nông nghiệp và các cơ sở lò rèn…). Thực hiện đến năm 2010 tăng 15 cơ sở so với năm 2005.

Hỗ trợ các cơ sở cơ khí nhỏ phục vụ ngành nông nghiệp nông thôn hiện có trên địa bàn đầu tư thêm máy móc thiết bị, phối hợp tổ chức đào tạo cho 60 lao động hiện tại nâng cao tay nghề và lao động mới nghề hàn tiện, sửa chữa máy nông nghiệp. Toàn huyện quy hoạch và tổ chức đào tạo theo 02 khu vực cụ thể như sau: 

- Khu vực xã Sông Nhạn, Xuân Quế, Nhân Nghĩa, Thừa Đức, Xuân Đường, Xuân Mỹ và Long Giao tập trung phát triển về xã Nhân Nghĩa và tổ chức đào tạo tại xã Nhân Nghĩa. 

- Khu vực các xã Bảo Bình, Xuân Bảo, Xuân Đông, Xuân Tây, Sông Ray, Lâm San, tập trung đầu tư phát triển về xã Sông Ray và tổ chức đào tạo tại xã Sông Ray. 

2.2.4. Ngành lâm sản:

Ưu tiên mở rộng quy mô ngành chế biến gỗ gia dụng trên địa bàn xã Xuân Mỹ và Sông Ray (như cơ sở Huy Tình và DNTN Đại Trường Thi), nhân rộng mô hình gia công chế biến ván ép từ gỗ cao su, gỗ tạp trên địa bàn xã Xuân Mỹ. Đồng thời, hỗ trợ cơ sở gỗ mỹ nghệ trên địa bàn xã Xuân Quế mở rộng quy mô, đào tạo thêm nguồn lao động tại địa phương.

2.2.5. Ngành công nghiệp khác: 

Hiện tại có 281 cơ sở, thực hiện năm 2010 là 293 cơ sở tăng trên 100 cơ sở so với năm 2005.

Tập trung hỗ trợ phát triển các ngành nghề truyền thống có tốc độ tăng trưởng cao. Phối hợp Trung tâm Khuyến công giới thiệu cho HTX Xuân Tây nguồn nguyên liệu đan lát như lục bình, cói, bẹ chuối… và đảm bảo ký kết hợp đồng gia công đan lát cho HTX, tổ chức đào tạo thêm nguồn lao động mới.

Khuyến khích cơ sở dệt len trên địa bàn xã Xuân Đường mở rộng quy mô, phối hợp hỗ trợ công tác đào tạo tay nghề cho lao động hiện có và lao động tuyển mới.

Ngoài ra, còn khuyến khích một số ngành khác như xay xát, may mặc, rang cà phê, làm bún, bánh mì, nước đá… đầu tư mở rộng thêm quy mô sản xuất phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nhân dân.

3. Thực hiện công tác khuyến công:

Phối hợp Trung tâm Khuyến công thực hiện tốt các chính sách khuyến khích, hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất theo Nghị định 134/2004/NĐ-CP của Chính phủ, về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp phát triển vững mạnh theo kinh tế thị trường.

- Thực hiện đề án chương trình đưa các cơ sở sản xuất TTCN, HTX và một số cán bộ chủ chốt trên địa bàn tham quan học hỏi kinh nghiệm về công tác quản lý, hỗ trợ phát triển và một số kinh nghiệm sản xuất ngành công nghiệp-TTCN trên địa bàn các tỉnh lân cận. Đề án được chia thành 03 đoàn, năm 2007 tổ chức 01 đoàn và năm 2008 tổ chức 02 đoàn, mỗi đoàn khoảng 15 người.

- Phối hợp xây dựng mô hình trình diễn chuyển giao công nghệ nấu rượu điều trên địa bàn xã Long Giao (thực hiện trong năm 2007 với tổng kinh phí 15 triệu đồng, trong đó hỗ trợ 10 triệu đồng, cơ sở thực hiện 5 triệu đồng).

- Phối hợp xây dựng mô hình trình diễn chuyển giao công nghệ sấy nấm mèo trên địa bàn xã Xuân Bảo (thực hiện trong năm 2007, ước tổng kinh phí thực hiện 160 triệu đồng, trong đó khuyến công hỗ trợ 80 triệu đồng).

- Thực hiện hỗ trợ chuyển giao công nghệ chế biến tiêu sạch trên địa bàn xã Long Giao (thực hiện trong năm 2008 với tổng kinh phí thực hiện khoảng 800 triệu đồng, trong đó khuyến công hỗ trợ 300 triệu đồng).

- Xây dựng đề án tổng điều tra ngành công nghiệp-TTCN trên địa bàn huyện, về số lượng, quy mô và công nghệ sản xuất… (thực hiện trong năm 2007, ước tổng kinh phí thực hiện 10 triệu đồng, trong đó khuyến công hỗ trợ 05 triệu đồng).

- Xây dựng chương trình phối hợp hàng năm với Trung tâm Khuyến công và Đài Truyền hình Đồng Nai giới thiệu sản phẩm hàng hóa của các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

IV. Giải pháp thực hiện:

1. Giải pháp đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp:

Ưu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trong giai đoạn 2008-2009 cho cụm công nghiệp Long Giao tại trung tâm huyện và cụm công nghiệp Cọ Dầu xã Xuân Đông. Thực hiện đồng bộ với các công trình kết cấu hạ tầng khác trong khu trung tâm huyện theo quy hoạch đã phê duyệt.

Giai đoạn 2009-2010 thực hiện xây dựng cụm công nghiệp Sông Ray xã Xuân Tây.

Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đầu tư, đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, thông tin quảng bá kịp thời các dự án đầu tư thuộc các ngành và lĩnh vực có lợi thế. Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sớm tiếp cận với các dự án trên địa bàn huyện.

Công bố rộng rãi các quy hoạch của huyện đến năm 2010, nhằm giúp cho các công ty, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước có những thông tin, tìm kiếm những cơ hội đầu tư sản xuất.

2. Giải pháp đầu tư phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp:

Các dự án đầu tư phát triển ngành TTCN được ưu tiên bố trí vào các cụm công nghiệp địa phương, các điểm công nghiệp nhỏ nhằm được hưởng các chính sách về thuê đất và phí sử dụng hạ tầng theo quy định tại Quyết định 14/2006/QĐ-UBND ngày 27/02/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Đối với các dự án phải di dời theo quy hoạch, được hưởng các chính sách theo Quyết định 74/2005/QĐ-TTg ngày 06/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy hoạch.

Đối với các ngành nghề có thể tập trung để phát triển sản xuất theo quy hoạch của địa phương, hình thành các điểm công nghiệp nhỏ. Có nhiều cơ sở cùng sản xuất một nghề, hình thành làng nghề. Thực hiện theo chính sách và Đề án khôi phục, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống của tỉnh, sẽ được hỗ trợ 50% chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng làng nghề.

Phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện hỗ trợ các cơ sở sản xuất trong việc lập thủ tục, hồ sơ vay vốn ưu đãi đầu tư sản xuất kinh doanh và thay đổi thiết bị chuyển giao công nghệ.

3. Tích cực triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ và xử lý môi trường:

Thường xuyên phối hợp Sở Công nghiệp, Trung tâm Khuyến công nghiên cứu xây dựng, thực hiện chuyển giao các mô hình sản xuất mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Thường xuyên tổng kết và nhân rộng ra các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, đạt hiệu quả kinh tế.

Tạo mọi điều kiện cho các tổ chức tư vấn, các cơ quan và cá nhân hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trên địa bàn. 

Tập trung phối hợp hỗ trợ các cơ sở trong việc đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ phù hợp với tình hình sản xuất nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường và đạt được yêu cầu trong giai đoạn 2006 – 2010.

Tăng cường quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh các ngành nghề đảm bảo vệ sinh môi trường.
4. Coi trọng phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực:

Đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất công nghiệp là vấn đề vô cùng cấp bách hiện nay nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Đồng thời đối tượng cần quan tâm đào tạo hơn chính là đội ngũ cán bộ quản lý và chủ các cơ sở sản xuất.

Phối hợp các ngành chức năng đào tạo nghề cho các lao động tại cơ sở, đào tạo theo hình thức kèm cặp truyền nghề cho lao động mới./.
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